
Phụ lục 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN, HOÀN THÀNH CHỜ QUYẾT TOÁN
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện và ngân sách huyện thu từ quỹ đất

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu tư
Cơ quan

điều hành
dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
thực hiện

Quyết định chủ trương đầu tư, dự
án, quyết toán

Lũy kế
vốn đã
bố trí

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025 điều chỉnh lần

này
Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2025

Ghi
chú

Khởi
công

Kết
thúc

Số,
ngày/tháng/

năm

Tổng mức
đầu tư

Phần
ngân
sách

huyện

Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV 2025
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

TỔNG CỘNG 15.335 14.535 11.120 3.416 3.416 3.416 3.416 3.416 3.415 3.416 3.415
I Dự án đã quyết toán 15.335 14.535 11.120 3.416 3.416 3.416 3.416 3.416 3.415 3.416 3.415

1 Di tích vụ thảm sát thôn 2, xã
Nghĩa Lâm

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2019 2019 6523,

07/11/2020 1.173 1.173 1.120 53 53 53 53 53 53 53 53

2 Đường Nghĩa Thắng - Nghĩa
Thọ

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng,

Nghĩa Thọ
2019 2019 13387,

21/7/2021 13.126 13.126 10.000 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.126 3.127 3.126

3
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống
cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa
Sơn, huyện Tư Nghĩa

Phòng Nông
nghiệp và
phát triển
nông thôn

huyện

Nghĩa Sơn 2019 2020 6299,
26/11/2020 1.036 236 236 236 236 236 236 236 236 236

II Dự án đã hoàn thành
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Phụ lục 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện và ngân sách huyện thu từ quỹ đất

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu
tư

Cơ quan
điều hành

dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian thực
hiện

Quyết định chủ trương đầu tư, dự
án, quyết toán

Lũy kế
vốn đã
bố trí

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025

Kế hoạch vốn trung hạn 2021 - 2025 điều
chỉnh lần này Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi chú
Khởi
công

Kết
thúc

Số,
ngày/tháng/nă

m

Tổng
mức đầu

tư

Phần
ngân
sách

huyện

Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất Tổng cộng
Ngân sách
tỉnh phân

cấp
Quỹ đất

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV 2025
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn
Giải ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân Kế hoạch vốn Giải ngân

TỔNG CỘNG 4.985 4.985 1.500 3.663 3.663 3.664 3.664 5.221 3.663 3.000 1.442 2.221 2.221

I Dự án đang triển khai thực
hiện 4.985 4.985 1.500 3.663 3.663 3.663 3.663 5.221 3.663 3.000 1.442 2.221 2.221

1 Nhà làm việc UBND xã Nghĩa
Thắng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2020 2022 9105,

30/10/2019 4.985 4.985 1.500 3.663 3.663 3.663 3.663 5.221 3.663 3.000 1.442 2.221 2.221

II Dự án triển khai thực hiện
trong giai đoạn 2021 - 2025

III Đối ứng với các nguồn vốn
khác

1
2
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Phụ lục 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
Nguồn vốn: Ngân sách huyện thu từ quỹ đất

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu tư
Cơ quan

điều hành
dự án

Thời gian
thực hiện

Tổng
mức đầu

tư

Phần
ngân
sách

huyện

Kế hoạch vốn
trung hạn

2021 - 2025

Kế hoạch vốn
trung hạn

2021 - 2025
điều chỉnh lần

này

Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi chúKhởi
công

Kết
thúc

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV Năm 2025

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn
Giải ngân

Kế
hoạch

vốn
Giải ngân

Kế
hoạch

vốn
Giải ngân

TỔNG CỘNG 506 506 206
I Quy hoạch sử dụng đất

II Đối ứng với các dự án sử dụng
vốn ngân sách tỉnh

1
2

III Quy hoạch chung nông thôn
mới 506 506 206

a Phân bổ lần này 506 506 206

1 Quy hoạch chung NTM xã
Nghĩa Lâm

UBND xã
Nghĩa Lâm 506 506 206

b Chưa phân bổ

IV Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
các dự án để thu hút đầu tư

a Phân bổ lần này
1
b Chưa phân bổ
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Phụ lục 4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC KHỞI CÔNG MỚI
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện và ngân sách huyện thu từ quỹ đất

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu
tư

Cơ quan
điều hành

dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian thực
hiện

Quyết định chủ trương đầu tư, dự
án, quyết toán

Kế hoạch vốn trung hạn 2021
- 2025 đã phê duyệt

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025 điều chỉnh lần

này
Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi
chú

Khởi
công

Kết
thúc

Số,
ngày/tháng

/năm

Tổng mức
đầu tư

Phần
ngân sách

huyện

Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ
đất

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV 2025
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh phân cấp Quỹ đất

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế hoạch
vốn Giải ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế hoạch
vốn Giải ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 184 183 182 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 312 323 334 345 3454 3453 3452 346 35

TỔNG CỘNG 120.415 120.415 67.935 19.414 48.521 72.321 19.414 52.907 19.082 18.800 44.478 31.164 5.000 5.000 13.995 13.986 5.000 5.000 9.881 2.688 8.300 8.300 15.019 12.346 782,000 500,000 5.584 2.145

I Quốc phòng - -

II An ninh - -

III Giáo dục, đào tạo và giáo dục
nghề nghiệp 29.215 29.215 11.810 2.614 9.196 16.196 2.614 13.582 2.282 2.000 10.954 9.001 3.995 3.986 2.481 1.188 1.500 1.500 3.894 3.243 782,000 500,000 584 583

a Trường mầm non 8.000 8.000 614 614 - 5.000 614 4.386 282 50 50 282,000 -

1 Trường mầm non Nghĩa Lâm
UBND

huyện Tư
Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2024 2025 7830,

21/11/2022 3.000 3.000

2 Trường mầm non Nghĩa Thắng
UBND

huyện Tư
Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Xã Nghĩa
Thắng 2024 2026 3828,

8/7/2024 5.000 5.000 614 614 5.000 614 4.386 282 50 50 282,000

b Trường tiểu học 6.000 6.000 - -

1 Trường tiểu học Nghĩa Thắng
(điểm chính)

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2024 2025 15900,

11/10/2021 6.000 6.000

c Trường trung học cơ sở 4.000 4.000 3.585 2.000 1.585 3.585 2.000 1.585 2.000 2.000 3.385 1.590 1.200 7 1.500 1.500 1.601 1.000 500,000 500,000 584 583

1 Trường THCS Nghĩa  Lâm
UBND

huyện Tư
Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2023 2024  477,

03/02/2022 4.000 4.000 3.585 2.000 1.585 3.585 2.000 1.585 2.000 2.000 3.385 1.590 1.200 7 1.500 1.500 1.601 1.000 500,000 500,000 584 583

d Nâng cấp, mở rộng, cải tạo 9.750 9.750 6.283 6.283 6.283 6.283 6.192 6.083 3.995 3.986 881 781 1.316 1.316 - -

1

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng
tường rào, cổng ngõ (điểm An
Hòa Nam) tại Trường Mầm non
Nghĩa Thắng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2022 2022 18608,

09/12/2021 1.150 1.150 1.125 1.125 1.125 1.125 1.075 1.075 805 805 270 270

2

Cải tạo, nâng cấp mở rộng Nhà
vệ sinh giáo viên; Sân vườn;
Tường rào tại Trường Mầm non
Nghĩa Lâm

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2025 2025 18613,

09/12/2021 950 950

3
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng
Tường rào; Sân chơi tại Trường
Tiểu học Nghĩa Sơn

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD Nghĩa Sơn 2022 2022 18618,

09/12/2021 950 950 941 941 941 941 891 891 665 665 166 166 60 60

4
Cải tạo nâng cấp mở rộng Khối
phòng học tập tại Trường Tiểu
học Nghĩa Sơn

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD Nghĩa Sơn 2024 2025 18619,

09/12/2021 1.200 1.200

5
Cải tạo nâng cấp mở rộng Khối
phòng học tập tại Trường Tiểu
học Nghĩa Thọ

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD Nghĩa Thọ 2023 2024 7885,

22/11/2022 1.200 1.200 1.021 1.021 1.021 1.021 1.121 1.021 400 300 721 721

6

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nhà
vệ sinh học sinh, giáo viên; Sân
chơi (Đông Thắng) tại Trường
Tiểu học Nghĩa  Thắng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2022 2022 3130,

25/6/2022 1.100 1.100 1.033 1.033 1.033 1.033 1.042 1.033 950 941 92 92

7

Cải tạo, nâng cấp mở rộng
Tường rào, cổng ngõ; Sân thể
dục thể thao tại Trường Tiểu học
Nghĩa Lâm

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2025 2025 18627,

09/12/2021 950 950

8

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Nhà
vệ sinh học sinh; Đường đi nội
bộ; Thoát nước tại Trường
THCS Nghĩa Lâm

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2022 2022 18629,

09/12/2021 1.100 1.100 1.082 1.082 1.082 1.082 1.032 1.032 770 770 163 163 99 99

9
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Sân
chơi tại Trường THCS Nghĩa
Thắng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2022 2022 18630,

09/12/2021 1.150 1.150 1.081 1.081 1.081 1.081 1.031 1.031 805 805 152 152 74 74

e Xây dựng vỉa hè 1.465 1.465 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 1.328 400 400 928 928 - -

1
Xây dựng vỉa hè tại Trường
THPT số 2 Tư Nghĩa, Tiểu học
Nghĩa Thắng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2023 2025 1433,

10/3/2023 1.000 1.000 916 916 916 916 916 916 270 270 646 646

2 Xây dựng vỉa hè tại Trường
mầm non, tiểu học Nghĩa Lâm

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm 2023 2025 1434,

10/3/2023 465 465 412 412 412 412 412 412 130 130 282 282

IV Thể dục, thể thao - -
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V Nông nghiệp, thủy lợi 5.000 5.000 - -

1 Hệ thống tiêu Bầu Vừng, Bầu
Đưng

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thắng 2024 2025 15918,

12/10/2021 5.000 5.000

VI Công nghiệp - -

VII Giao thông 85.000 85.000 55.000 16.800 38.200 55.000 16.800 38.200 16.800 16.800 32.000 21.039 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 7.000 1.500 6.800 6.800 10.000 7.978 - - 5.000 1.561

1 Đường Nghĩa Lâm - Nghĩa Sơn
UBND

huyện Tư
Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Lâm và

Nghĩa Sơn
2022 2024 594,

25/02/2022 45.000 45.000 45.000 16.800 28.200 45.000 16.800 28.200 16.800 16.800 32.000 21.039 5.000 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 7.000 1.500 6.800 6.800 10.000 7.978 5.000 1.561

2
Sửa chữa nâng cấp dự án Đường
Nghĩa Thuận - Nghĩa Thọ - Đèo
Chim Hút, huyện Tư Nghĩa

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD

Nghĩa
Thuận,
Nghĩa
Thắng

2022 2025 6110,
29/8/2023 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000

VIII Cấp nước, thoát nước - -

IX

Hoạt động của các cơ quan
quản lý nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính
trị và các tổ chức chính trị

1.200 1.200 1.125 1.125 1.125 1.125 1.525 1.125 400 1.125 1.125 - -

1
Phòng làm việc cơ chế một cửa,
phòng tiếp dân và nhà để xe
UBND xã Nghĩa Sơn

UBND
huyện Tư

Nghĩa

BQL dự án
đầu tư XD Nghĩa Sơn 2023 2024 492,

07/02/2023 1.200 1.200 1.125 1.125 1.125 1.125 1.525 1.125 400 1.125 1.125

X Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư - -

XI Công nghệ thông tin - -

Stt Tên dự án Chủ đầu
tư

Cơ quan
điều hành

dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian thực
hiện

Quyết định chủ trương đầu tư, dự
án, quyết toán

Kế hoạch vốn trung hạn 2021
- 2025 đã phê duyệt

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025 điều chỉnh lần

này
Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi
chú

Khởi
công

Kết
thúc

Số,
ngày/tháng

/năm

Tổng mức
đầu tư

Phần
ngân sách

huyện

Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ
đất

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV 2025
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh phân cấp Quỹ đất

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế hoạch
vốn Giải ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế hoạch
vốn Giải ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân
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Phụ lục 5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC KHỞI CÔNG MỚI DO UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện và ngân sách huyện thu từ quỹ đất

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu tư
Cơ quan

điều hành
dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian thực
hiện

Quyết định chủ trương đầu tư,
dự án, quyết toán

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025

Kế hoạch vốn trung hạn
2021 - 2025 điều chỉnh lần

này
Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi chú
Khởi
công

Kết
thúc

Số,
ngày/tháng/

năm

Tổng
mức

đầu tư

Phần
ngân
sách

huyện

Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất Tổng
cộng

Ngân
sách
tỉnh
phân
cấp

Quỹ đất

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV Năm 2025
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh
phân cấp Quỹ đất Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất
Ngân sách tỉnh

phân cấp Quỹ đất

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch

vốn

Giải
ngân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
TỔNG CỘNG 16.273 16.273 14.238 8.678 5.560 10.609 8.544 2.065 8.545 8.337 2.105 2.059 3.129 3.129 3.350 3.350 572 572 1.093 1.090 1.533 1.487 972 767

I Xã Nghĩa Lâm 5.200 5.200 3.610 2.710 900 3.571 2.705 866 2.705 2.705 866 860 1.300 1.300 1.300 1.300 240 240 105 105 626 620 - -

1 Kiên cố hóa kênh NVC 6-2 UBND xã
Nghĩa Lâm Nghĩa Lâm 2022 2023 16098,

13/10/2021 3.000 3.000 2.710 2.710 2.705 2.705 2.705 2.705 1.300 1.300 1.300 1.300 105 105

2 Kiên cố hóa kênh trạm bơm A2-1 UBND xã
Nghĩa Lâm Nghĩa Lâm 2024 2025 1.300 1.300

3 Điện chiếu sáng trên các tuyến đường
trục chính trung tâm xã Nghĩa Lâm

UBND xã
Nghĩa Lâm Nghĩa Lâm 2023 2023 4953,

21/10/2022 900 900 900 900 866 866 866 860 240 240 626 620

II Xã Nghĩa Thắng 5.253 5.253 4.973 3.133 1.840 3.798 3.005 793 3.005 2.800 833 793 929 929 950 950 220 220 154 154 613 573 972,0000 766,8940

1 Kênh N6, xã Nghĩa Thắng UBND xã
Nghĩa Thắng

Nghĩa
Thắng 2022 2023 7249,

15/11/2022 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929

2 Kênh N7, xã Nghĩa Thắng UBND xã
Nghĩa Thắng

Nghĩa
Thắng 2023 2024 3574,

19/6/2024 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 950 950 154 154

3 Kênh N2VC3, xã Nghĩa Thắng UBND xã
Nghĩa Thắng

Nghĩa
Thắng 2025 2026 18638,

09/12/2021 1.200 1.200 1.020 1.020

4 Kênh N2VC3B, xã Nghĩa Thắng UBND xã
Nghĩa Thắng

Nghĩa
Thắng 2025 2026 16130,

14/10/2021 1.200 1.200 1.100 1.100 972 972 972 767 40 40 972,0000 766,8940

5 Điện chiếu sáng trên các tuyến đường
trục chính trung tâm xã Nghĩa Thắng

UBND xã
Nghĩa Thắng

Nghĩa
Thắng 2023 2025 4952,

21/10/2022 820 820 820 820 793 793 793 793 220 220 573 573

III Xã Nghĩa Sơn 5.820 5.820 5.655 2.835 2.820 3.240 2.834 406 2.835 2.832 406 406 900 900 1.100 1.100 112 112 835 832 294 294 - -

1 Đập tràn Hố Nang và Kiên cố hóa UBND xã
Nghĩa Sơn Nghĩa Sơn 2022 2023 16123,

14/10/2021 3.000 3.000 2.835 2.835 2.834 2.834 2.835 2.832 900 900 1.100 1.100 835 832

2 KCH kênh đập Hố Nang UBND xã
Nghĩa Sơn Nghĩa Sơn 2024 2025 16124,

14/10/2021 1.200 1.200 1.200 1.200

3
Nâng cấp Trung tâm thể dục thể thao
xã: Sân bóng chuyền, sân cầu lông,
khu vui chơi giải trí, trồng cây xanh

UBND xã
Nghĩa Sơn Nghĩa Sơn 2024 2025 16125,

14/10/2021 1.200 1.200 1.200 1.200

4 Điện chiếu sáng trên các tuyến đường
trục chính trung tâm xã Nghĩa Sơn

UBND xã
Nghĩa Sơn Nghĩa Sơn 2023 2025 4961,

21/10/2022 420 420 420 420 406 406 406 406 112 112 294 294

Trang 6
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Phụ lục 6
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, KHỞI CÔNG MỚI
Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện

(Kèm theo tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Trà Giang)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Tên dự án Chủ đầu tư Cơ quan điều
hành dự án

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
thực hiện

Quyết định chủ trương đầu tư,
dự án, quyết toán

Lũy kế
vốn đã
bố trí

Kế hoạch
vốn trung
hạn 2021

- 2025

Kế hoạch
vốn trung
hạn 2021

- 2025
điều

chỉnh lần
này

Kế hoạch vốn đã thực hiện từ năm 2021 ước đến 31/12/2024

Ghi
chúKhởi

công
Kết
thúc

Số,
ngày/tháng

/năm

Tổng
mức đầu

tư

Phần
ngân
sách

huyện

Tổng cộng Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 KHV Năm 2025

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải
ngân

Kế
hoạch
vốn

Giải ngân
Kế

hoạch
vốn

Giải ngân
Kế

hoạch
vốn

Giải ngân

TỔNG CỘNG 40.000 40.000 30.000 30.000 36.966 29.362 30.000 23.034 6.966 6.329
I Dự án đã quyết toán, hoàn thành

II Dự án chuyển tiếp
a Dự án đang triển khai thực hiện

b Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 -
2025

III Dự án khởi công mới 40.000 40.000 30.000 30.000 36.966 29.362 30.000 23.034 6.966 6.329

1 Sửa chữa nâng cấp dự án Đường Nghĩa Thuận
- Nghĩa Thọ - Đèo Chim Hút, huyện Tư Nghĩa

UBND huyện
Tư Nghĩa

BQL dự án đầu
tư XD 2023 2025 1427,

10/3/2023 40.000 40.000 30.000 30.000 36.966 29.362 30.000 23.034 6.966 6.329

Trang 7
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